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SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH 

BỆNH VIỆN ĐK TUYÊN HÓA 

Số: 789 /TM-BVĐKTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Hóa, ngày 19 tháng 10 năm 2022 
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 Kính gửi: Quý các Công ty 

Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đang có nhu cầu mua sắm 

giường bệnh nhân 2 tay quay, giường chuyển bệnh nhân phục vụ phòng chống dịch 

Covid-19. Nay thông báo đến Quý công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng 

yêu cầu tham gia gửi báo giá cung cấp hàng hóa như sau: 

1. Danh mục cần báo giá: Phụ lục 1 

Hồ sơ báo giá gồm: 1. Bảng chào giá theo mẫu Phụ lục 2 

                                      2. Các tài liệu liên quan (nếu có) 

2. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 19/10/2022 đến ngày 24/10/2022 

Hình thức nhận báo giá: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.  

(Bản cứng và bản sccan đã đóng dấu gửi qua email: bvdktuyenhoaqb@gmail.com ). 

 Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, Tiểu khu Tam Đồng, Thị trấn 

Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình. 

 Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Ông Phan Tiến Dũng, Trưởng khoa Dược, Bệnh 

viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, SĐT: 0919419357 

 Xin trân trọng cảm ơn Quý đơn vị ! 

 

Nơi nhận : 

-Như trên 

-Lưu VT 

              GIÁM ĐỐC 

 

 

 

          Lâm Tuấn Phương 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC BÁO GIÁ 

(Kèm thư mời báo giá số 789/TM-BVĐKTH  ngày 19 tháng 10 năm 2022) 

 

TT 

Tên hàng 

hóa, tài sản 

mua sắm 

Tính năng thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 GIƯỜNG 

BỆNH NHÂN 

2 TAY QUAY 

 

Yêu cầu chung 

 Sản phẩm mới 100%, chưa sử dụng 

 Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

 Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE 

hoặc tương đương 

 Nhóm trang thiết bị y tế (theo Thông tư số 

14/2020/TTBYT): Nhóm 6, tương đương hoặc cao 

hơn 

Cấu hình chuẩn: 

 Giường chính: 01 cái 

 Bánh xe: 04 Cái. 

 Đệm: 01 Cái. 

 Bàn ăn: 01 Cái. 

 Cọc truyền dịch: 01 Cái. 

 Tay quay: 02 cái 

 Thanh chắn: 02 cái 

 Nhà cung cấp phải liệt kê và cung cấp toàn bộ 

phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo để 

thiết bị có thể hoạt động ngay sau khi lắp đặt 

Thông số kỹ thuật: 

 Kích thước:  

 Chiều dài:  : ≥ 2210mm 

 Chiều rộng: : ≥  960  

 Chiều cao: : ≥ 450mm (không tính đệm) 

 Nâng hạ phần đầu: 0 ~ 85°  

 Nâng hạ phần chân: 0 ~ 45° 

 Phần lưng và chân có thể điều chỉnh bằng tay 

quay 

 Khung giường: Bằng thép tấm và thép ống 

hoặc tương đương. 

 Đầu giường: Dạng dây lưới hoặc tương đương. 

 Có lan can của giường. 

 Có bàn ăn. 

 Toàn bộ chân giường làm bằng sắt được phủ 

sơn tĩnh điện hoặc tương đương. 

Đặc điểm kỹ thuật: 

 Có thể điều chỉnh tấm tựa lưng và tấm đầu 

gối thông qua hệ thống tay quay;  

 Tấm đầu giường và cuối giường có thể tháo 
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rời; 

 Có 04 bộ chống va đập ở 04 góc giường, có 

04 bánh xe giảm chấn; 

 Tay vịn hai bên có thể gập lại, có chống va 

đập;  

 Tay quay có thể điều chỉnh phần lưng và gối 

 Kết cấu khung giường: tấm và ống thép hoặc 

tương đương 

 Có bàn ăn trên giường; Bàn ăn được làm bằng 

nhựa P.P/ ABS hoặc tương đương, có thể gập lại khi 

không sử dụng 

 Có Lan can, có thể gấp lại; làm bằng nhôm  

và nhựa P.P/ ABS hoặc tương đương 

Yêu cầu khác:  

 Lắp đặt, chạy thử, bàn giao, đào tạo, hướng 

dẫn sử dụng vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử 

dụng 

 Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng khi bàn 

giao thiết bị 

 Cam kết cung cấp CO, CQ, bộ chứng từ nhập 

khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng 

hóa 

 Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng  

 Bảo trì định kỳ trong thời bảo hành: Tối thiểu 

6 tháng/ lần 

2 GIƯỜNG 

CHUYỂN 

BỆNH 

NHÂN  

 

Yêu cầu chung 

 Sản phẩm mới 100%, chưa sử dụng 

 Năm sản xuất: 2022 trở về sau 

 Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE 

hoặc tương đương 

 Nhóm trang thiết bị y tế (theo Thông tư số 

14/2020/TTBYT): Nhóm 6, tương đương hoặc cao 

hơn 

Cấu hình chuẩn 

 01 Giường ( băng ca)  chính 

 01 Cây truyền dịch 

 01 Giỏ đựng đa năng 

 01 Đệm  

 01 Khung giữ bình oxy 

 01 Giỏ đa năng 

 01 Thắt lưng 

 Nhà cung cấp phải liệt kê và cung cấp toàn bộ 

phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện khác kèm theo để 

thiết bị có thể hoạt động ngay sau khi lắp đặt 

Thông số kỹ thuật 

 Kích thước  

 Chiều dài: ≥  2095mm. 

Cái 03 
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 Chiều rộng: ≥  840 mm 
  Chiều cao:  ≥  515 mm;  

 Góc nâng lưng: 0°-75° 

 Góc Trendelenburg/Reverse Trendelenburg: 

0°-12° 
 Đường kính bánh xe  ≥ 125mm 

 Kích thước đệm: ≥ 600 mm x 1.900mm 

Đặc điểm kỹ thuật: 

 Có khả năng điều chỉnh được nhiều tư thế  như: 

tư thế dựa lưng có hỗ trợ lò xo khí, điều chỉnh độ cao 

lên - xuống, tư thế Trendelenburg Reverse 

Trendelenburg với hệ thống nâng thủy lực .   

 Có bánh xe chuyển động 360° với hệ thống 

phanh trung tâm.   

 Có thể điều chỉnh tựa đầu với hệ thống giảm 

chấn. 

 Khung giường( băng ca) chính được sơn phủ 

tĩnh điện hoặc tương đương. 

 Tay vịn (lan can) của băng ca được làm bằng 

kim loại có khóa an toàn và  có thể gập lên xuống 

hoặc tương đương. 

 Bề mặt giường được làm bằng kim loại hoặc 

tương đương. 

 4 góc của giường( băng ca) có bệ giảm va đập 

được làm bằng nhựa hoặc tương đương  

Yêu cầu khác:  

 Lắp đặt, chạy thử, bàn giao, đào tạo, hướng 

dẫn sử dụng vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử 

dụng 

 Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng khi bàn 

giao thiết bị 

 Cam kết cung cấp CO, CQ, bộ chứng từ nhập 

khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng 

hóa 

 Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng  

 Bảo trì định kỳ trong thời bảo hành: Tối thiểu 

6 tháng/ lần 
 

  Cộng 02 khoản   
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Phụ lục 2 

Biểu mẫu bản chào giá 

(Kèm theo thư mời số ........ /TM-BVĐKTH ngày…tháng….năm 2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa) 
 

Thông tin của đơn vị báo giá 

(Tên, địa chỉ, số điện thoại, email) 

  Kính gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa 

Căn cứ thư mời báo giá số ….. /TM-BVĐKTH ngày… tháng …năm 2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa. 

Chúng tôi ( tên đơn vị…….) có địa chỉ tại ………. 

 Xin gửi đến Quý Bệnh viện bản chào giá như sau: 

TT Tên 

hoàng 

hóa, tìa 

sản 

mua 

sắm 

Hãng 

sản 

xuất, 

chủng 

loại 

(Model), 

xuất xứ 

Tính 

năng 

thông 

số kỹ 

thuật 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước/ 

Đơn 

vị sản 

xuất 

Số đăng ký 

lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu 

Phân 

nhóm 

(TT 

14) 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đã có 

VAT) 

Thành 

tiền 

Giá kê 

khai (NĐ 

98) 

Mã 

sản 

phẩm 

Ghi 

chú 

  

                 

 Ghi chú: Báo giá này có hiệu lực ………. ngày kể từ ngày phát hành 

 Báo giá đã gồm thuế, phí vận chuyển…bên mua không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào thêm. 

       Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

       (ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 
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